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  CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A  

       Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

  ỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A   

                             

-                                              

Thẩm ph   - Chủ tọa phiê  tòa: Ô   Vũ Vă  Thuấ . 

C c Thẩm ph  : Ô   Trầ  Tỷ. 

                             N u ễ  Thị Như Mai. 

-   ư ký    ê   òa     Đồ   Thị Hư    - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h 

Kon Tum. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Ko   u    a    a    ê   òa  

Ông Lê Vă  Việt - Kiểm s t viê . 

Tr         16/6/2021  t i tr  s  T       hâ  dâ  tỉ h K   Tum    t    

ph c thẩm c    khai v     th   ý s : 04/2021/TLPT-HNGĐ      04 th    5  ăm 

2021 về việc: “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”. 

D         H    hâ   ia đì h sơ thẩm s  08/2021/HNGĐ-ST ngày 

23/3/2021 của Tòa     hâ  dâ  th  h ph  K   Tum, tỉ h K   Tum  ị kh    c  .  

The   u  t đị h đưa v     ra   t    ph c thẩm s : 09/2021/ Đ- T       

17/5/2021  i a c c  ê  đươ   s : 

 - Nguyên đơn: A h Huỳ h Công Thanh L  si h  ăm 1983 (Có mặt)  

Địa chỉ: S  134  ắc K    phư    L  th  h ph  T  tỉ h T.  

- Bị đơn: Chị N u ễ  Thị N ọc T  si h  ăm 1994 (Có mặt) 

Địa chi: S  08/6 (S  mới 166/15) Đ   Du  Từ  phư    C  th  h ph  T  

tỉ h T 

- Người làm chứng: Ông N u ễ  Vă  T  si h  ăm 1954 (Có mặt) 

 Địa chỉ: S  08/6 (S  mới 166/15) Đ   Du  Từ  phư    C  th  h ph  T  

tỉ h T.   

- N ư i kh    c  :  ị đơ  chị N u ễ  Thị N ọc T 
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 ỘI    G VỤ   : 

Theo hồ sơ v     v  diễ   i   t i phiê  tòa  ội du   v     được tóm tắt 

 hư sau: 

Nguyên đơn anh Huỳnh Công Thanh L trình bày: 

A h Huỳ h C    Tha h L v  chị N u ễ  Thị N ọc T   u ê  trước đâ     

vợ chồ   hợp ph p   hư   đã    h  . T i  u  t đị h c     hậ  thuậ  tì h    h   

v  s  thỏa thuậ  của c c đươ   s  s  187/2014/ ĐST-HNGĐ      25/12/2014 

của Tòa     hâ  dâ  th  h ph  K   Tum đã qu  t đị h  ia  c   chu   Huỳ h 

N u ễ  Th  A h  si h      27/6/2012 ch  chị T tr c ti p  u i dưỡ  . Sau khi    

h    chị T  u i c     hư g anh L thấ  chị T kh    tr c ti p  u i c   m  chị T 

  i c   v   chùa Huệ Hươ    th  h ph  K   Tum. Chị T hiệ  t i đã có chồng và 

có một c   riê     ê  kh    đủ điều kiệ  tr c ti p chăm sóc c   chu  . Hiệ  

nay, anh L đã có c    việc v   ơi   ổ  đị h   hu  hập của anh bì h quâ  một 

tháng 7.000.000 đồ    ê  a h đủ điều kiệ   u i dưỡ   c  . D  đó  a h L đề   hị 

tha  đổi   ư i tr c ti p  u i c   sau khi    h  , đề   hị  ia  cho anh L tr c ti p 

nuôi dưỡ    chăm sóc ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h  anh L kh     êu cầu chị T 

cấp dưỡ    u i c  .  

Bị đơn chị Nguyễn Thị Ngọc T trình bày:  

Chị T và anh L đã được Tòa     i i qu  t    h    hư a h L đã trì h   y là 

đ   . The  qu  t đị h c     hậ  s  thỏa thuậ  chị T được qu ề   u i dưỡ g, 

chăm sóc ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h  si h      27/06/2012 đ   khi c   đủ 18 

tuổi v  a h L kh    ph i cấp dưỡ    u i c  . Đ    ăm 2017 chị T có  ia đì h 

mới v  để ch u ch             i  u i dưỡ    h    th    chị T vẫ    i tiề  về 

cho ông bà nuôi dưỡng cháu. Đ    ăm 2018 chị T v   S i Gò    m ă  thì ch u 

Th  A h vẫ    với            i. Từ đó đ    a  chị T ch  rằ   chị vẫ  đủ điều 

kiệ  v  kh   ă    u i c  . Từ   c  hỏ đ    â   i  a h L chưa  a   i  có tr ch 

 hiệm    một   ư i cha  ê  chị T không yên tâm giao con cho anh L  u i dưỡ  . 

Do dó, anh L  êu cầu tha  đổi   ư i tr c ti p  u i c   chị T kh    đồ   ý.  

Với nội dung trên, tại   n  n  ôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

08/2021/  GĐ-ST, ngày 23/3/2021 của  òa  n nhân dân thành phố  on 

Tum  t nh  on  um đã quyết định: 

Că  cứ kh    3 Điều 28  kh    1 Điều 35  Điều 37  Điều 147  Điều 271  

272  273  ộ  uật T  t    dâ  s ; Điều 81 82  83  84 Luật H    hâ  v  Gia đì h;  

Chấp  hậ  đơ  kh i kiệ  đề      03/12/2020 của a h Huỳ h C    Tha h 

L về tha  đổi   ư i tr c ti p  u i c   sau khi    h  . 

 Gia  ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h  si h      27/06/2012 ch  a h Huỳ h 

Công Thanh L tr c ti p tr      m  chăm sóc   u i dưỡ     i   d c ch  đ   khi 

ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h đủ 18 tuổi.  

 

Chị N u ễ  Thị N ọc T kh    ph i cấp dưỡ   tiề   u i c   chu  .  
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Việc  u i c   v  cấp dưỡ    u i c   kh    c  đị h. Chị N u ễ  Thị 

N ọc T có qu ề     hĩa v  thăm   m c   chu   m  kh    ai được c   tr . 

  N   i ra         sơ thẩm cò  tu ê  về án phí, qu ề  kh    c   v  th i h   

kh    c   của  h      ư i tham  ia t  t   . 

Ngày 31-3-2021   ị đơ  chị N u ễ  Thị N ọc T kh    c   t     ộ        

sơ thẩm   êu cầu tòa    kh    chấp  hậ  đơ  kh i kiệ  của a h Huỳ h C    

Thanh L, giao cho chị T ti p t c được qu ề   u i c   vì   u ệ  vọ   của ch u 

Th  A h    mu     với mẹ. 

          T i phiê  tòa ph c thẩm    u ê  đơ  kh    r t đơ  kh i kiệ ,  ị đơ  

kh    r t đơ  kh    c  . C c  ê  đươ   s  kh    t  thỏa thuậ  được với  hau 

về việc  i i qu  t v    .  

Đ i diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h K   Tum ph t  iểu ý ki    hư sau:  

Tr    qu  trì h chuẩ   ị   t    v  t i phiê  tòa ph c thẩm  Thẩm ph    

Thư ký v  Hội đồ     t    ph c thẩm đã th c hiệ  đ    qu  đị h của ph p  uật 

về thủ t c t  t   ; Việc chấp h  h ph p  uật của   ư i tham  ia t  t    đ    qu  

đị h của  ộ  uật T  t    dâ  s .  

Về qua  điểm  i i qu  t v    : Qua phâ  tích  đ  h  i  t     ộ các tình 

ti t  chứ   cứ   ội du   đơ  kh    c   đ i diệ  Việ  kiểm s t đề   hị Hội đồ   

  t    ph c thẩm  em   t: D  mẹ ch u    chị N u ễ  Thị N ọc T đi   m ă   a 

kh    tr c ti p  u i c    a h Huỳ h C    Tha h L hiệ  t i đủ điều kiệ  để tr c 

ti p  u i dưỡ    chăm sóc ch u. D  đó đề   hị că  cứ v   kh    1 Điều 308  ộ 

 uật T  t    dâ  s :  

Kh    chấp  hậ  kh    c   của  ị đơ  chị N u ễ  Thị N ọc T đề ngày 

31/3/2021. Gi    u ê         H    hâ   ia đì h sơ thẩm s  08/2021/HNGĐ-

ST       23/3/2021 của Tòa     hâ  dâ  th  h ph  K   Tum  tỉ h K   Tum. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

Că  cứ v   c c t i  iệu  chứ   cứ có t i hồ sơ v      đã được thẩm tra t i 

phiê  tòa  că  cứ v   k t qu  tra h t    t i phiê  tòa    t  ội du    qu  t đị h 

của        sơ thẩm  đơ  kh    c   của  ị đơ   Hội đồ     t    ph c thẩm  hậ  

đị h:  

[1] Về t  t   : A h Huỳnh Công Thanh L kh i kiệ   êu cầu Tòa     i i 

qu  t tha  đổi   ư i tr c ti p  u i c   sau khi    h   đ i với chị N u ễ  Thị 

N ọc T có  ơi cư tr  t i th  h ph  K   Tum  tỉ h K   Tum. The  qu  đị h t i 

kh    3 Điều 28  kh    1 Điều 35  kh    1 Điều 39 của  ộ  uật T  t    dâ  s  

thì v     thuộc thầm qu ề   i i qu  t của Tòa     hâ  dâ  th  h ph  K   Tum 

   đ    qu  đị h. 

         ị đơ  chị N u ễ  Thị N ọc T có đơ  kh    c   đ    qu  đị h của ph p 

 uật t i c c Điều 272  273  ộ  uật T  t    dâ  s . 

[2]   t  ội du   kh    c   của  ị đơ  chị N u ễ  Thị N ọc T, Hội đồ   

  t    thấ  rằ  : 
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T i  u  t đị h c     hậ  thuậ  tì h    h   v  s  thỏa thuậ  của c c đươ   

s  s  187/2014/ ĐST-HNGĐ      25/12/2014 của Tòa     hâ  dâ  th  h ph  

K   Tum đã c     hậ  thuậ  tì h    h    i a chị N u ễ  Thị N ọc T và anh 

Huỳ h Công Thanh L  the  đó Tòa     ia  ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h  si h 

     27/06/2012 ch  chị T tr c ti p  u i dưỡ    chăm sóc   i   d c ch  đ   khi 

c   chu   đủ 18 tuổi. 

Anh L ch  rằ   th i điểm    h   a h đồ   ý để chị T tr c ti p  u i dưỡ   

c   vì c   đa   cò   hỏ. Như   hiệ  t i ch u Th  A h đã được 09 tuổi v   anh L 

thấ  chị T không tr c ti p  u i c   m  chị T  ia  c   ch             i v    i 

c   v   chùa Huệ Hươ    th  h ph  K   Tum để chùa  u i nên anh L mong 

mu   được      ư i tr c ti p  u i c  . 

Thấ  rằ    chị T ch  rằ   chị vẫ  đủ điều kiệ  v  kh   ă    u i c   và 

  u ệ  vọ   của c        với mẹ.   t thấ   sau khi ly hôn chị T kh    tr c ti p 

 u i c   m  để ch u Th  A h ch             i  u i dưỡ    h    th    chị T đi 

  m  a v  vẫ    i tiề  về ch          u i  iưỡ   ch u. V   kh     th    7/2020 

ch u Th  A h có  i  v   chùa Huệ Hươ    . 

The  qu  đị h t i Điều 81 Luật h    hâ  v   ia đì h qu  đị h “Vợ, chồng 

thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly 

hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao 

con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con 

từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”. Như vậ , khi con 

trê  07 tuổi thì ph i  em   t   u ệ  vọ   của c  . Như   khi Tòa    qu  t đị h 

 ia  c   ch  một  ê  tr c ti p  u i dưỡ   ph i că  cứ v   qu ề   ợi về mọi mặt 

của c    kh    chỉ că  cứ v     u ệ  vọ   của c  . D  đó    t thấ  a h Huỳ h 

Công Thanh L đủ điều kiệ       ư i tr c ti p  u i c   t t hơ  chị T. 

The  qu  đị h t i Điều 84 Luật h    hâ  v   ia đì h qu  đị h “Việc thay 

đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi người trực tiếp nuôi con không 

còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”. Xét 

thấ , hiệ  t i chị T đã có chồ   v  có 01 c   riê    chị T kh    cò       ư i tr c 

ti p  u i c  , chị T cũ   thừa  hậ  việc đã  ia  c   ch     ,        i  u i 

dưỡ  . Thấ  rằ   việc  ia  c   ch          u i khi cha mẹ đa   đủ điều kiệ  

 u i dưỡ      kh    đ m   o tì h thươ    ầ   ũi cha mẹ d  h ch  c   c i. T i 

phiê  tòa ph c thẩm chị T vẫ  khẳ   đị h   u tòa  em   t chị được  u i c   thì 

chị vẫ  ti p t c   i c   ch             i  u i để chị v   Th  h ph  Hồ Chí 

Mi h   m ki m tiề    i về ch             i  u i c  . Tr    khi đó a h Huỳ h 

Công Thanh L có c    việc ổ  đị h  đủ điều kiệ  về ki h t  để  u i dưỡ   c   

chung,     thâ  a h L chưa  ập  ia đì h kh c v  a h có   u ệ  vọ   được t  

mì h chăm sóc c   chu  . Tu  ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h có   u ệ  vọ     

với mẹ v             i   hư   mẹ ch u kh    tr c ti p  u i dưỡ    chăm sóc  

 i   d c ch u. Mặt kh c  ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h mới hơ  8 tuổi    độ tuổi 

đa   ph t triể  về tâm si h  ý   ê  rất cầ  s  chăm sóc tr c ti p của cha  mẹ. Qua 

k t qu    c mi h t i trư    tiểu học H     Vă  Th   ơi ch u Th  A h học tập 

thì k t qu  học tập đ t mức tru    ì h  ch u học tập   u  chậm ti p thu   ê  cầ  
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có cha h ặc mẹ      ư i tr c ti p d   dỗ v  chăm sóc ch u để ch u ph t triể  v  

học tập t t hơ . 

Từ  h    phâ  tích trê ,  êu cầu tha  đổi   ư i tr c ti p  u i c   của a h 

L    có că  cứ  Hội đồ     t    thấ  rằ   kh    c   của  ị đơ  kh    có cơ s  

để chấp  hậ . 

 [3] Án phí dân sự phúc thẩm: Do kh    c   của  ị đơ  kh    được chấp 

 hậ   ê  ph i chịu    phí dâ  s  ph c thẩm the  qu  đị h của ph p  uật. 

Vì c c l  tr n  

Q YẾ  ĐỊ  : 

1. Că  cứ Điều 293; kh    1 Điều 308; Điều 313  ộ  uật T  t    dâ  s ; 

Kh    chấp  hậ  kh    c   của  ị đơ  chị N u ễ  Thị N ọc T đề ngày 

31/3/2021. 

Gi    u ê         H    hâ   ia đì h sơ thẩm s  08/2021/HNGĐ-ST, 

ngày 23/3/2021 của Tòa     hâ  dâ  th  h ph  K   Tum  tỉ h K   Tum. 

Că  cứ kh    3 Điều 28  kh    1 Điều 35  Điều 37  Điều 147  ộ  uật T  

t    dâ  s ; Điều 81  82  83  84 Luật H    hâ  v  Gia đì h; Điều 24  Kh    2 

Điều 26 N hị qu  t 326/2016/U TV H14      30/12/2016 của Ủ   a  thư    

v   u c hội.  

 uy n xử: Chấp  hậ  đơ  kh i kiệ  đề      03/12/2020 của a h Huỳ h 

Công Thanh L về tha  đổi   ư i tr c ti p  u i c   sau khi    h  . 

 Giao cháu Hùy h N u ễ  Th  A h  si h      27/06/2012 ch  a h Huỳnh 

Công Thanh L tr c ti p tr      m  chăm sóc   u i dưỡ     i   d c ch  đ   khi 

ch u Huỳ h N u ễ  Th  A h đủ 18 tuổi.  

Chị N u ễ  Thị N ọc T kh    ph i cấp dưỡ   tiề   u i c   chu  .  

Việc  u i c   v  cấp dưỡ    u i c   kh    c  đị h. Chị N u ễ  Thị 

N ọc T có qu ề     hĩa v  thăm   m c   chu   m  kh    ai được c   tr . 

 Về    phí dâ  s  sơ thẩm: Chị N u ễ  Thị N ọc T ph i chịu 300.000 

đồ   (Ba trăm nghìn đồng) tiề     phí dâ  s  sơ thẩm.  

A h Huỳ h C    Tha h L kh    ph i chịu án phí dâ  s  sơ thẩm. H    

tr    i ch  a h Huỳ h C    Tha h L 300.000 đồ   ( a trăm   hì  đồ  ) tiề  t m 

ứ      phí đã  ộp the   iê   ai thu t m ứ      phí   ệ phí T      s  0003891 

     03/12/2020 của Chi c c thi h  h    dâ  s  th  h ph  K   Tum  tỉ h Kon 

Tum.  

2. Về    phí ph c thẩm: Că  cứ Điều 148  ộ  uật T  t    dâ  s ; Điều 29 

N hị qu  t s  326/2016/U TV H14      30/12/2016 của Ủ   a  Thư    v  

 u c hội: 
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Chị N u ễ  Thị N ọc T ph i  ộp 300.000đ ( a trăm   hì  đồ  ) tiề     

phí dâ  s  ph c thẩm   hư   được trừ s  tiề  t m ứ      phí the   iê   ai s  

0004975      09 th    4  ăm 2021 của Chi c c Thi h  h    dâ  s  th  h ph  

Kon Tum  tỉ h K   Tum  chị T đã  ộp đủ. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực k  từ ngày tuyên án (16/6/2021). 

        :              ỘI Đ  G X   X     C      
        - Tòa    ND cấp ca  t i Đ  Nẵ  ;                                          - C Ủ  ỌA   I    ÒA 
        - VKSND t. Kon Tum; 

        - Chị c c THADS T . K   Tum; 

        - VKSND TP. Kon Tum; 

        - TAND TP. Kon Tum; 

        - C c đươ   s ; 

        - Lưu: Hồ sơ v    . 

                                                                                       Vũ Văn  huấn 
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